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	TRƯỜNG THCS BẾ VĂN ĐÀN
ĐỀ KIỂM GIỮA HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2020-2021. MÔN: TOÁN 9


Bài 1: 



(2 điểm) Cho  và  với ;  


a) Tính giá trị biểu thức  tại .

b) Chứng minh: .



c) Biết . Tìm giá trị của  để .
Bài 2: (2 điểm) Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình



Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi . Nếu tăng chiều rộng thêm 10m và giảm chiều dài đi  thì diện tích của mảnh đất tăng thêm . Tính chiều dài và chiều rộng ban đầu của mảnh đất.
Bài 3: 
(2 điểm) 1) Cho hệ phương trình  

	a) Giải hệ phương trình khi  



	b) Tìm  để hệ phương trình có nghiệm duy nhất  sao cho  là 2 số đối nhau.

	2) Giải phương trình:  
Bài 4: 



















(3,5 điểm) Cho đường tròn , điểm  nằm ngoài đường tròn . Qua  kẻ cát tuyến  cắt đường tròn  tại hai điểm ,  ( nằm giữa  và ). Kẻ đường kính  ( thuộc cung nhỏ ). Tia  cắt đường tròn  tại điểm thứ hai là , các dây ,  cắt nhau ở .

a) Chứng minh rằng: Tứ giác  là tứ giác nội tiếp.

b) Chứng minh rằng: .


c) Chứng minh rằng:  là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp .








d) Cho  điểm , ,  cố định. Chứng minh rằng khi đường tròn  thay đổi nhưng vẫn đi qua  thì đường thẳng  luôn đi qua  điểm cố định.
Bài 5: 



(0,5 điểm) Cho ; ; . Thỏa mãn: 

Chứng minh rằng: 
 HẾT 

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
Bài 1: 



(2 điểm) Cho  và  với ;  


a) Tính giá trị biểu thức  tại .

b) Chứng minh: .



c) Biết . Tìm giá trị của  để .
[bookmark: _Hlk66646281]Lời giải


a) Thay  (thỏa mãn điều kiện xác định) vào biểu thức  ta được:

 


Vậy  tại .


b)   


  


  

Vậy  (điều phải chứng minh)


c)   

Để  



  (Vì  )


  

Đối chiếu Đk  


Vậy để  thì .
Bài 2: (2 điểm) Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình



[bookmark: MTBlankEqn]Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi . Nếu tăng chiều rộng thêm 10m và giảm chiều dài đi  thì diện tích của mảnh đất tăng thêm . Tính chiều dài và chiều rộng ban đầu của mảnh đất.
Lời giải


Gọi chiều dài ban đầu của mảnh đất là  (mét;)


Gọi chiều rộng ban đầu của mảnh đất là  (mét;)

Nửa chu vi mảnh đất hình chữ nhật là (m)



 phương trình: 	



Nếu tăng chiều rộng thêm 10m và giảm chiều dài đi 10m thì diện tích của mảnh đất tăng thêm  nên ta có phương trình: 	


Từ,  ta có hệ phương trình:





 (thoả mãn điều kiện)


Vậy chiều dài ban đầu của mảnh đất là , chiều rộng ban đầu của mảnh đất là 
Bài 3: 
[bookmark: _Hlk66646336](2 điểm) 1. Cho hệ phương trình  

[bookmark: _Hlk66646319]	a) Giải hệ phương trình khi  



	b) Tìm  để hệ phương trình có nghiệm duy nhất  sao cho  là 2 số đối nhau.

	2. Giải phương trình:  
Lời giải

1.	a) Thay  ta có hệ phương trình: 

 


Vậy với  ta có hệ phương trình có nghiệm  

b) Ta có:  

Để hệ phương trình có nghiệm duy nhất  phương trình (*) có nghiệm duy nhất

 

	Khi đó:  

	Để hệ phương trình có nghiệm  là 2 số đối nhau




	 

	 (thoả mãn điều kiện)

	Vậy  là giá trị cần tìm

	2. Giải phương trình:  

	 
	Phương trình có 2 nghiệm phân biệt:


	; 
Bài 4: 



















(3,5 điểm) Cho đường tròn , điểm  nằm ngoài đường tròn . Qua  kẻ cát tuyến  cắt đường tròn  tại hai điểm ,  ( nằm giữa  và ). Kẻ đường kính  ( thuộc cung nhỏ ). Tia  cắt đường tròn  tại điểm thứ hai là , các dây ,  cắt nhau ở .

a) Chứng minh rằng: Tứ giác  là tứ giác nội tiếp.

b) Chứng minh rằng: .


c) Chứng minh rằng:  là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp .








d) Cho  điểm , ,  cố định. Chứng minh rằng khi đường tròn  thay đổi nhưng vẫn đi qua  thì đường thẳng  luôn đi qua  điểm cố định.
Lời giải
[image: ] 

a) Chứng minh rằng: Tứ giác  là tứ giác nội tiếp.


Xét tứ giác  ta có :  (góc nội tiếp chắn nửa đườngtròn)

 (giả thiết)

Suy ra :  



Mà ;  là hai góc đối nhau trong tứ giác .

Vậy tứ giác  là tứ giác nội tiếp.

b) Chứng minh rằng: .




Vì ,  là đường kính và  là dây cung của đường tròn .



Vậy  là điểm chính giữa cung , suy ra 

Ta có  (tính chất góc nội tiếp)

 (tính chất góc nội tiếp)

Vậy  



Xét hai tam giác  có :  chung ;  (chứng minh trên)


Suy ra   


c) Chứng minh rằng:  là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp .





Gọi  là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp , suy ra  và  nằm ở hai phía so với  

Khi đó  (góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung) 

Lại có :  (góc nội tiếp)

Mà  (chứng minh trên)

Suy ra  


Vậy  là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp .








d) Cho  điểm , ,  cố định. Chứng minh rằng khi đường tròn  thay đổi nhưng vẫn đi qua  thì đường thẳng  luôn đi qua  điểm cố định.
[image: ] 



Xét  ta có :  chung ;  (góc nội tiếp)


Suy ra   



Xét  có :  (chứng minh trên) ;  chung, suy ra :


  

Vậy  (*)






Mà , ,  cố định, đường kính  là trung điểm , vậy  cũng cố định.


Từ (*) suy ra . Vậy  cố định.



Mà các dây ,  cắt nhau ở .




Vậy chứng tỏ khi đường tròn  thay đổi nhưng vẫn đi qua  thì đường thẳng  luôn đi qua điểm  cố định.
Bài 5: 



(0,5 điểm) Cho; ; . Thỏa mãn: 

Chứng minh rằng: 
Lời giải


		



Áp dụng bất đẳng thức Cô – si cho  số không âm  và  ta có:




Chứng minh tương tự ta được:


		


		




Từ ; ;   (điều phải chứng minh).


[bookmark: _GoBack]Dấu xảy ra khi .
 HẾT 
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PHONG GD&DPT QUAN PONG PA PE THI GITA HOC KY 11
TRUONG THCS BE VAN DAN NAM HOC 2020 - 2021
Mén: TOAN 9 - DL 2
Théi gian: 90 phiit (khong ké thoi gian phét d&)

Bai 1. (2 diém): Cho A—? z ://_{+§ J—3+2 v vdrl (x=20;x+4)

a) Tinh gid tri biéu thirc A tai x=25
Jx-1
minh B =
b) Ching T
c) Biét P=4.B. Tim gié tri cia x dé |P|> P
Bai 2. (2 diém): Giai toan bang cach 1ap phuong trinh hodc hé phuong trinh
Mot manh dét hinh chit nhét c6 chu vi 160 m. Néu ting chiéu rong thém 10m va gidm

chiu dai di 10m thi dién tich cia manh dét ting thém 100m’. Tinh chidu dai va chiéu rong
ban du ciia manh dét.

Bai 3. (2 diém):
. Chohé R A
gL e L {2x+4y=3

a) Giai hé phuong trinh khi m = 4 e
b) Timm dé hé phuong trinh c6 nghiém duy nhét (x ; y) sao cho x; ygg‘gé‘&
nhau Xt
2. Giai phuong trinh  x* +3x -2 =0 :

Céu 4. (3,5 diém):

Cho dudng tron (O) Pidm A & ngoal dudng tron (O). Qua A ké
tron (O) tai hai diém B va C (B nim giita A va C ). Ké Pudng
thudc cung nhé BC).Tia AF cét dudng tron (O) tai didm thir hai 1a L
cét nhau & K.

a) Chung minh tir %mc DKIF ndi tlep

b) Chirng minh EB”=EK . EI

¢) Chimg minh BE Ia tiép tuyen clia duong tron |

d) Cho 3 dlemA B, C c6 dinh. Chung minh
nhung vén di qua BC thi dudng thing EI luén di q

Bi 5. (0,5 diém): Choa; c;b> 0 Thoa man a+b«we,ae$. ‘

1 I 2%
4n o
Chting minh rang : +a2 i l+c,zz‘

Ho va tén hocsinh ..
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